PHẦN TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA
Câu 1. Hợp chất hữu cơ là:
A. hợp chất của oxygen với một nguyên tố hóa học khác
B. hợp chất của carbon, hydrogen và oxygen.
C. hợp chất của carbon và hydrogen
D. hợp chất của carbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các muối carbonate kim loại, …)
Câu 2. Cho nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 1 mol methane là 891 kJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 0,8 mol methane là
A. 800,0 kJ.	B. 712,8 kJ.	C. 71,8 kJ.	D. 950,0 kJ.
Câu 3. [CTST - SBT] Liên kết hoá học trong hợp chất hữu cơ thường là 
A. liên kết cộng hoá trị.	B. liên kết kim loại.	C. liên kết hydrogen. 	D. liên kết ion.
Câu 4. Nguyên tử carbon có thể liên kết trực tiếp với nhau tạo thành các dạng mạch carbon là
A. mạch vòng.		B. mạch thẳng, mạch nhánh.
C. mạch vòng, mạch thẳng, mạch nhánh.	D. mạch nhánh.
Câu 5. Dãy chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?
A. (NH4)2CO3, CO2, CH4, C2H6.	B. C2H4, CH4, C2H6O, C3H9N. 
C. CO2, K2CO3, NaHCO3, C2H5Cl.	D. NH4HCO3, CH3OH, CH4, CCl4.
Câu 6. Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố C, H, O trong C2H6O lần lượt là
A. 52,2%; 13%; 34,8%.		B. 52,2%; 34,8%; 13%.
C. 13%; 34,8%; 52,2%.		D. 34,8%; 13%; 52,2%.
Câu 7. Hợp chất nào sau đây là hydrocarbon? 
A. CH3Cl.	B. C2H6O.	C. C2H4.	D. C2H5O2N.
Câu 8. Công thức chung của alkane là
A. CnH2n+2 (n ≥1).	B. CnH2n (n ≥2).	C. CnH2n-2 (n ≥2).      D. CnH2n-6 (n ≥6).
Câu 9. Tên gọi của alkane có công thức phân tử CH4 là
A. methane. 	B. ethane. 	C. propane.	D. butane.
Câu 10. Kết quả phân tích nguyên tố trong hợp chất X cho biết phần trăm khối lượng các nguyên tố là %C = 40,00; %H = 6,67; còn lại là oxygen. Công thức đơn giản nhất của hợp chất X là 
A. C2H4O.	B. CH2O.	C. CHO.	D. C2HO2.
Câu 11. Cho các phát biểu về alkane: 
(a) Trong phân tử alkane chỉ chứa liên kết đơn
(b) Chỉ có các alkane là chất khí ở điều kiện thường được dùng làm nhiên liệu.
(c) Các alkane lỏng được dùng sản xuất xăng, dầu hỏa, …
(d) Các alkane rắn được dùng làm nến paraffin.

(e) Công thức chung của alkane là CnH2n+2, với n  1.
Số phát biểu đúng là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 12. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?
A. CH4.	B. CH3 – CH2 – CH3.	C. CH2 = CH2.    D. CH3 – CH3.
Câu 13. Ứng dụng nào sau đây không phải của ethylene?
A. Sản xuất ethylic alcohol.	B. Sản xuất cao su.	
C. Sản xuất nhựa PE.		D. Kích thích hoa quả mau chín.
Câu 14. Dẫn 3,09875 lít (đkc) hỗn hợp khí methane và ethylene đi qua bình đựng dung dịch bromine dư thấy có 4 gam bromine đã phản ứng. Thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là
A. 50%; 50%.	B. 40%; 60%.	C. 30%; 70%.	D. 80%; 20%.
Câu 15. Tính chất nào không phải là của dầu mỏ?
A. Màu xanh.		B. Chất lỏng.
C. Nhẹ hơn nước.		D. Không tan trong nước.
Câu 16. Những chất cháy được, khi cháy toả nhiệt và phát sáng được gọi là
A. nguyên liệu.	B. nhiên liêu.	C. vật liệu.	D. điện năng.
Câu 17. Trong gas, dùng để đun, nấu thức ăn trong gia đình, người ta thêm một lượng nhỏ khí có công thức hoá học C2H5S có mùi hôi. Mục đích của việc thêm hoá chất này vào gas là nhằm:
A. Tăng năng suất toả nhiệt của gas.	B. Phát hiện nhanh chóng sự cố rò rỉ gas.
C. Hạ giá thành sản xuất gas.	D. Phòng chống cháy nổ khi sử dụng gas.
Câu 18. Ethylic alcohol tác dụng được với chất nào sau đây?
A. Na.	B. NaOH.	C. NaCl.	D. Na2CO3.
Câu 19. Một chai rượu gạo có thể tích 750 mL và có độ cồn là 40o. Số mL ethylic alcohol có trong chai rượu đó là
A. 18,75.	B. 300.	C. 400.	D. 750.
Câu 20. Cho một mầu nhỏ natri (sodium) vào ống nghiệm được ethylic alcohol. Hiện tượng quan sát được là
A. Có bọt khí màu nâu thoát ra.	
B. Mẩu natri tan dần và không có bọt khí thoát ra.	
C. Mẩu natri không tan và lắng xuống dưới đáy ống nghiệm.	
D. Mẩu natri tan dần và có bọt khí không màu thoát ra.

image1.wmf
³


oleObject1.bin

